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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU THUYỀN, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 56/TTr-SXD ngày 25/01/2011 và ý kiến của các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
Theo Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 65/BC-STP ngày 25/01/2011;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu và thuyết minh, quy định áp dụng để làm căn cứ xác định giá trị bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp ;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để B/c; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ  tin học;
- Các Đ/c Phó VP/UB;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu: VT-XD.
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THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 
(Ban hành kèm Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2011của UBND Tỉnh Hà Tĩnh )


A. THUYẾT MINH 


1. Nội dung đơn giá :


Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Điều 10, Điều 12 của Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, bao gồm:


- Nhà cửa, vật kiến trúc được tính cho một số loại thông dụng thường gặp trong giải phóng mặt bằng ở các địa phương. 


Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình. 


- Mồ mả xây được tính theo quy mô trung bình. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết và chi phí nghi lễ theo phong tục tập quán địa phương. Đối với mồ mả hung táng dưới 3 năm ngoài việc tính chi phí xây dựng, nghi lễ, còn tính thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường. 


- Quy cách các loại nhà và công trình để tính đơn giá được nêu ở phần Phụ lục.


- Đối với tàu, thuyền, ngư cụ:


+ Quy định đơn giá căn cứ vào đặc điểm tính năng kỹ thuật, quy mô, model nhãn mác, công suất, nước sản xuất, mẫu mã thiết kế để phân loại cho các vỏ tàu, các loại máy động lực phục vụ hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh.


Đơn giá làm cơ sở cho quy định hỗ trợ theo tỷ lệ (%) mức kinh phí bồi thường đặc thù của mỗi dự án do UBND tỉnh Quyết định.


Trong quá trình thực hiện xác định thực tế về quy cách, chủng loại công suất phải xem xét giấy tờ hồ sơ đăng kí, đăng kiểm của cơ quan theo quy định pháp luật và chứng minh tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.


Nếu có loại vỏ tàu thép hoặc tàu xi măng lưới thép, hội đồng bồi thường cơ sở lập dự toán trình các sở chuyên ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.


- Đối với cây trồng, vật nuôi thực hiện như sau:


+ Đối với cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây, được xác định như sau: 


* Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây được tính theo toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi theo thời giá tại thời điểm tháng 01/2011.


* Cây lâu năm đối với loại cây thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị được tính bằng số lượng cây nhân (x) giá bán 01 cây trừ đi (-) giá trị thu hồi( nếu có).


* Cây lâu năm đối với loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, lấy nhựa…) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị bồi thường là giá bán vườn cây trên thị trường trừ đi (-) giá trị thu hồi( nếu có).


* Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý thì tính bồi thường chi phí chặt hạ vườn cây.


* Cây thu hoạch hàng năm, hoa màu, mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một(01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.


+ Đối với nuôi trồng thủy sản:


- Chi phí đền bù tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ…) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.


- Về diện tích đất nuôi trồng thủy sản, kết cấu hạ tầng được bồi thường theo khối lượng thực tế và đơn giá hiện hành.


- Đơn giá bồi thường chưa bao gồm khoản chi phí di chuyển và các khoản hỗ trợ theo quy định.


2. Căn cứ xây dựng đơn giá :


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về , qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;


- Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng; 


- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng theo Công văn công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;


- Công văn số 676/UBND-XD ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố Đơn giá xây dựng XDCB;


- Các văn bản hiện hành khác có liên quan.


a) Chi phí vật liệu:


Giá vật liệu xây dựng, cây cối chọn tính trong đơn giá lấy theo mức giá thị trường bình quân trong tháng 01/2011 tại khu vực Thành phố Hà Tĩnh. 


b) Chi phí nhân công:


Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính với mức lương tối thiểu là 830.000 đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% lương tối thiểu, và các khoản lương phụ và phụ cấp khác theo quy định hiện hành. 

c) Chi phí máy thi công: 


 Chi phí máy thi công áp dụng theo đơn giá tại Công văn số 606/UBND-XD ngày 20/03/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng đã được điều chỉnh theo mức tiền lương của năm 2011.


B. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


1. Đơn giá này là cơ sở để lập dự toán chi phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009, Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009.


2. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào thực tế để vận dụng đơn giá cho phù hợp. Trường hợp đặc biệt, không thể vận dụng được đơn giá đã có thì Hội đồng bồi thường phải xác định cụ thể về khối lượng, quy cách và phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét, xác định mức giá, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá:


- Trường hợp, nhà lợp tôn áp theo đơn giá thì tính giảm giá trị công trình với mức 70.000 đồng cho 1m2 XD. Nhà lợp Fibrô XM thì giảm giá trị công trình với mức 130.000 đồng cho 1m2 XD.


- Đối với nhà xây, khi chiều cao tầng nhà tăng hoặc giảm thêm 0,1 m so với mức đã tính toán thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 17.300 đồng cho 1 m2 nền hoặc sàn của tầng đó. (Theo phụ lục quy định tiêu chuẩn).


- Đối với nhà xây bao khung gỗ, khi chiều cao tầng nhà tăng hoặc giảm thêm 0,1 m so với mức đã tính toán thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 12.000 đồng cho 1 m2 nền của tầng đó. (Theo phụ lục quy định tiêu chuẩn).


- Đối với nhà 1 tầng, nếu có trần nhựa, trần gỗ, trần tôn, trần cót, trần xốp, trần vải bạt hoặc có đổ bê tông cốt thép mái hiên, sê nô thì được tính thêm chi phí theo diện tích thực tế và đơn giá tương ứng trong bảng giá này.



- Hệ số khu vực điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc như sau:


+ Các xã vùng núi thuộc các huyện:


Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh hệ số là 1,07 


Thạch Hà, Cẩm Xuyên, hệ số là 1,05


+ Khu vực Tây Sơn các xã từ Sơn Tây trở lên hệ số là 1,1; 


+ Khu vực Thị xã Hồng Lĩnh hệ số là 0,98; 


+ Các khu vực khác hệ số bằng 1.


4. Diện tích nhà để tính giá trị bồi thường xác định như sau:


- Diện tích nền đối với nhà 1 tầng và tầng 1 của nhà nhiều tầng, tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng;


- Diện tích sàn, tính theo diện tích của sàn bê tông cốt thép;


5. Đối với cây cối:


Đường kính thân cây đo cách gốc 0,3-0,5m


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp với Sở Xây dựng để nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.


ĐƠN GIÁ


BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh)

PHẦN I ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ

		TT

		Loại công trình, quy cách

		Đơn vị tính

		Đơn giá 2011 (đồng)



		I

		TRƯỜNG HỌC  



		1

		 Nhà 3 tầng, sàn BTCT, không có vệ sinh, lợp ngói 22v/m2

		m2 sàn

		2.760.000



		2

		 Nhà 2 tầng, sàn BTCT, không có vệ sinh, lợp ngói 22v/m2

		m2 sàn

		 2.875.000 



		3

		 Nhà 1 tầng:

		

		 



		3.1

		 - Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 2.990.000 



		3.2

		 - Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 2.760.000 



		3.3

		 - Loại không đổ mái bằng, lợp ngói 22v/m2 ( Loại A)

		m2XD

		 2.473.000 



		3.4

		 - Loại không đổ mái bằng, lợp ngói 22v/m2 ( Loại B)

		m2XD

		 2.013.000 



		II

		TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM XÁ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ. 



		1

		 Nhà 3 tầng:

		

		 



		1.1

		 - Sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2 sàn

		 3.048.000 



		1.2

		 - Sàn mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2 sàn

		 2.875.000 



		2

		 Nhà 2 tầng:

		

		 



		2.1

		- Sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2 sàn

		 3.163.000 



		2.2

		- Sàn mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2 sàn

		 2.990.000 



		3

		 Nhà 1 tầng:

		

		 



		3.1

		- Khung chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2XD

		 3.278.000 



		3.2

		- Tường chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2XD

		 2.990.000 



		3.3

		- Khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2XD

		 3.105.000 



		3.4

		- Tường chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2

		m2XD

		 2.818.000 



		3.5

		- Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà mái lợp ngói 22V/m2 ( Loại A)

		m2XD

		 2.530.000 



		3.6

		- Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22V/m2 (Loại B)

		m2XD

		2.015.000 



		III

		NHÀ Ở DẠNG ĐỘC LẬP  



		1

		Nhà 3 tầng:

		

		 



		1.1

		 - Loại sàn mái BTCT, lợp mái ngói 22v/m2, có vệ sinh khép kín

		m2 sàn

		 3.335.000 



		1.2

		 - Loại sàn mái BTCT, không lợp mái, có vệ sinh khép kín

		m2 sàn

		 3.220.000 



		2

		 Nhà 2 tầng:

		

		 



		2.1

		 - Sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2, có vệ sinh khép kín

		m2 sàn

		 3.450.000 



		2.2

		 - Sàn mái BTCT, không lợp mái, có vệ sinh khép kín

		m2 sàn

		 3.278.000 



		3

		 Nhà 1 tầng:

		

		 



		3.1

		 - Loại khung chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2, có cầu thang

		m2XD

		3.565.000



		

		+ Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII

		

		



		3.2

		- Loại khung chịu lực , mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, có cầu thang

		m2XD

		 3.278.000



		

		+ Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII

		

		



		3.3

		 - Loại khung chịu lực, mái BTCT, không có vệ sinh , không lợp mái, 

		m2XD

		 3.048.000 



		

		 kiến trúc đẹp ( Loại A)

		

		



		

		+ Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII

		

		 



		3.4

		 - Khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh, không lợp mái,

		m2XD

		 2.645.000 



		

		 kiến trúc bình thường ( Loại B)

		

		



		3.5

		 - Tường chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh, không lợp mái,

		m2XD

		 2.358.000 



		

		 kiến trúc bình thường 

		

		



		3.6

		- Loại tường chịu lực cao 3,5m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 2.070.000 



		3.7

		- Loại tường chịu lực cao 3,2m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 2.018.000 



		3.8

		- Loại tường chịu lực cao 2,9m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 1.967.000 



		3.9

		- Loại xây gạch táp lô cao 3,5m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 1.725.000 



		3.10

		- Loại xây gạch táp lô cao 3,2m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 1.673.000 



		3.11

		- Loại xây gạch táp lô cao 2,9m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 1.622.000 



		3.12

		Nhà khung gỗ xây bao cao 2,8m, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng.( không tính mái).

		m2XD

		 817.000 



		3.13

		Nhà khung gỗ cao 3,4m, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng (không tính mái).

		m2XD

		872.000



		3.14

		Nhà khung gỗ cao 3,8, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng (không tính mái).

		m2XD

		950.000



		

		- Đối với phần đổ mái via BTCT thì cộng thêm 460.000đ/m2 cho diện tích sàn via.(Nhà khung gỗ có xây bao ( 3.12, 3.13, 3.14 ) cộng thêm giá nhà khung gỗ mục V (đã tính mái))

		

		



		

		- Nếu tường 110 gạch táp lô hoặc gạch 2 lỗ 

		m2XD

		 620.000 



		

		- Nếu tường 110 gạch chỉ 

		m2XD

		 700.000 



		

		- Nếu tường 220 gạch chỉ 

		m2XD

		 910.000 



		3.15

		Nhà, công trình phụ trợ liền kề( chái) móng xây đá, tường gạch táp lô 150, gạch đỏ 110 hoặc xây đá cao 2,6m, nền láng xi măng.

		m2XD

		565.000 



		IV

		NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TƯƠNG TỰ



		

		Cột bê tông hoặc cột thép, vì kèo thép hình, mái lợp tôn sóng màu, xà gồ thép hình, nền đổ BT, cửa sắt xếp ( trường hợp lợp mái Fibro Ximăng thì đơn giá giảm 85.000đ/m2 XD. Nếu có trần, được tính riêng

		

		 



		1

		Nhịp khung <=15m, cao <=6m ( không kể chiều cao mái):

		

		 



		1.1

		- Có bao che bằng tường gạch chỉ

		m2XD

		 2.128.000 



		1.2

		- Có bao che bằng tôn sóng

		m2XD

		 1.938.000 



		1.3

		- Không có bao che

		m2XD

		 1.668.000 



		2

		Nhịp khung >15m, cao >6m ( không kể chiều cao mái)

		

		 



		2.1

		- Có bao che bằng tường gạch chỉ

		m2XD

		 2.317.000 



		2.2

		- Có bao che bằng tôn sóng

		m2XD

		 2.128.000 



		2.3

		- Không có bao che

		m2XD

		 1.806.000 



		V

		NHÀ Ở KẾT CẤU BẰNG GỖ, LỢP CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC NHAU  



		

		( Phần nhà xây bao được tính theo đơn giá tại mục 3.12, 3.13, 3.14 của phần nhà ở độc lập )

		

		 



		1

		 Nhà khung gỗ N 2, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 670.000 



		2

		 Nhà khung gỗ N 2, lợp tranh

		m2XD

		 437.000 



		3

		 Nhà khung gỗ N 3-4, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 621.000 



		4

		 Nhà khung gỗ N 3-4, lợp tranh

		m2XD

		 391.000 



		5

		 Nhà khung gỗ N 5-6, lợp ngói 22v/m2

		m2XD

		 529.000 



		6

		 Nhà khung gỗ N 5-6, lợp tranh

		m2XD

		 345.000 



		7

		Vách thưng bằng gỗ nhóm 2

		m2

		 230.000 



		8

		Vách thưng bằng gỗ nhóm 3-4

		m2

		 173.000 



		9

		Vách thưng bằng gỗ nhóm 5-6, gỗ tạp

		m2

		 69.000 



		10

		Vách thưng bằng tre nứa các loại 

		m2

		 35.000 



		VI

		MỘT SỐ BỘ PHẬN NHÀ CỬA



		1

		Trần cót ép 

		m2

		 75.000



		2

		Trần xốp dày 5cm

		m2

		50.000



		3

		Trần xốp dày 3cm

		m2

		45.000



		4

		Trần vải bạt láng phủ sơn 2 mặt có khung sườn

		m2

		17.000



		5

		Trần vải bạt láng phủ sơn 2 mặt không có khung sườn

		m2

		10.000



		6

		Trần nhựa cứng

		m2

		 98.000 



		7

		Trần gỗ dán 

		m2

		 109.000 



		8

		Trần gỗ nhóm 5-6 

		m2

		 207.000 



		9

		Trần gỗ De, Xoan đâu sơn PU

		m2

		 403.000 



		10

		Trần gỗ Dỗi, Mít,Vàng tâm sơn PU

		m2

		 483.000 



		11

		Trần gỗ Pmu sơn PU

		m2

		 587.000 



		12

		Trần Thạch cao

		m2

		 242.000 



		13

		Trần tôn sóng màu

		m2

		 113.000 



		14

		Lambri gỗ dỗi ván dày 1,5-2cm

		m2

		 452.000 



		15

		Lambri gỗ đinh hương ván dày 1,5-2cm

		m2

		 555.000 



		16

		Vách ngăn bằng khung nhôm, kính màu

		m2

		 403.000 



		17

		Vách ngăn bằng gỗ ván ép

		m2

		 92.000 



		

		Phần trần tính cả khung sườn. Nếu trần gỗ, trần thạch cao giật cấp, trang trí hoa văn thì nhân (x) hệ số 1,2

		

		 



		18

		Lan can cầu thang Inox 1 trụ chính

		md

		 552.000



		19

		Lan can cầu thang con tiện xi măng cát giằng bê tông mác 200

		md

		102.000



		20

		Lan can hành lang xây gạch giằng bê tông mác 200

		md

		97.300



		21

		Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ lim

		md

		1.010.000 



		22

		Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ nhóm 3

		md

		 800.000 



		23

		Bê tông cốt thép sàn mái ( cả dầm và hoàn thiện)

		m2

		 460.000 



		24

		Lợp ngói 22v/m2, cả sườn ( xà gồ, cầu phong, mèn)

		m2mái

		 242.000 



		25

		Lợp tôn màu mạ kẽm cả sườn ( xà gồ thép hình )

		m2mái

		 184.000 



		26

		Lợp Fibrô XM cả sườn ( xà gồ gỗ)

		m2mái

		 104.000 



		

		Phần diện tích mái lợp quy đổi về mặt bằng XD( m2XD) như sau:

		

		



		

		- Mái ngói nhân với hệ số 1,16

		

		



		

		- Mái tôn nhân hệ số 1,07

		

		



		

		- Mái Fibrô XM nhân hệ số 1,08

		

		



		27

		Sơn trần, tường, cột

		m2

		 15.000 



		28

		Quét vôi ve

		m2

		 5.000 



		29

		Trát trần, dầm, trụ

		m2

		 24.000 



		30

		Trát Granito

		m2

		 136.000 



		31

		Trát đá rửa

		m2

		 82.000 



		32

		Trát đắp phào đơn

		md

		 24.000 



		33

		Trát đắp phào kép

		md

		 31.000 



		34

		Trát gờ chỉ

		md

		 13.000 



		VII

		CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHÁC: 



		1

		Ốt kinh doanh nền láng vữa XM, trát tường, vữa xi măng, sơn vôi ve 

		

		 



		

		Nếu kết cấu phần móng và thân tương tự nhưng vật liệu mái khác nhau thì tính chênh lệch theo hướng dẫn áp dụng tại đơn giá này cụ thể: nếu lợp ngói cộng (+) thêm 70.000/ m2XD, nếu lợp Fibrô XM trừ (-) 60.000đ/ m2XD.

		

		 



		1.1

		 Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần

		m2XD

		 1.156.000 



		1.2

		 Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần

		m2XD

		 1.032.000 



		1.3

		 Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần

		m2XD

		 920.000 



		1.4

		 Móng gạch đá, tường 110 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần

		m2XD

		 858.000 



		1.5

		 Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa

		m2XD

		 1.236.000 



		1.6

		 Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa

		m2XD

		 1.112.000 



		1.7

		 Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa

		m2XD

		 1.000.000 



		1.8

		 Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa

		m2XD

		 938.000 



		1.9

		Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép

		m2XD

		 1.225.000 



		1.10

		Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép

		m2XD

		 1.101.000 



		1.11

		Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép

		m2XD

		 990.000 



		1.12

		Móng gạch đá, tường 110 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép

		m2XD

		 927.000 



		1.13

		Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, không trần

		m2XD

		 863.000 



		1.14

		Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần nhựa

		m2XD

		 943.000 



		1.15

		Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần cót ép

		m2XD

		 920.000 



		1.16

		Móng đá hộc, tường 100 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần cót ép

		m2XD

		 886.000 



		1.17

		Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô, mái lợp Fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII)

		m2XD

		400.000 



		1.18

		Móng đá hộc, tường 100 gạch táp lô, mái lợp Fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa, phần thưng bao che vật liệu khác nhau được áp dụng tại mục 6;9-VII).

		m2XD

		 310.000



		1.19

		Móng đá hộc, khung sườn bằng sắt, mái lợp fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa, phần thưng bao che vật liệu khác nhau được áp dụng tại mục 6;9-VII)

		m2XD

		340.000



		1.20

		Móng đá hộc, cột trụ BT, mái lợp fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII)

		m2XD

		280.000



		1.21

		Ki ốt cột gỗ, mái lợp Fibrô XM xà gồ tre hoặc gỗ nhóm 5-6, thưng phên

		m2XD

		 196.000 



		1.22

		Ốt khung cột gỗ nhóm 5-6, lợp tôn màu, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII).

		m2XD

		 230.000



		

		Tất cả các cánh cửa nếu có loại nào cộng thêm đơn giá tại mục 6-VII

		

		



		1.23

		Quán lều khung bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp tranh ( nhà tạm )

		m2XD

		 109.000 



		2

		Nhà vệ sinh, nhà tắm

		

		 



		2.1

		- Nhà vệ sinh (tự hoại), mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bồn nước, bể nước được tính riêng)

		m2XD

		 3.036.000 



		2.2

		- Nhà tắm xây, mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bể nước nếu có được tính riêng)

		m2XD

		 2.175.000 



		2.3

		- Nhà tắm xây, mái ngói, nền láng xi măng

		m2XD

		 1.680.000 



		2.4

		- Nhà tắm xây, mái tôn tráng kẽm, nền láng ximăng

		m2XD

		 1.645.000 



		2.5

		- Nhà tắm xây, mái phibrô xi măng, nền láng ximăng

		m2XD

		 1.564.000 



		2.6

		- Nhà vệ sinh xây, mái ngói

		m2XD

		 2.047.000 



		2.7

		- Nhà vệ sinh xây, mái tôn tráng kẽm

		m2XD

		 1.990.000 



		2.8

		- Nhà vệ sinh xây, mái phibrô xi măng

		m2XD

		 1.932.000 



		2.9

		- Nhà vệ sinh ủ ngăn

		Cái

		 1.725.000 



		2.10

		- Nhà tiểu tường gạch, lợp mái

		m2XD

		 1.411.000 



		2.11

		Công trình phụ, vệ sinh làm bằng tranh tre gỗ tạp

		m2XD

		 104.000 



		2.12

		Bể phốt, xây gạch chỉ 220 ,đáy BT, nắp đậy BTCT:

		

		 



		2.12.1

		Thể tích <= 2m3

		m3

		 1.495.000 



		2.12.2

		Thể tích <= 4m3

		m3

		 1.300.000 



		2.12.3

		Thể tích > 4m3

		m3

		 1.150.000 



		2.13

		Bể chứa hố xí bán tự hoại ( 2 ngăn)

		m3

		 992.000 



		

		- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110 nhân hệ số 0,8 

		

		 



		

		- Nếu thành bể đổ bằng BT nhân hệ số 1,1

		

		 



		2.14

		Bể chứa nước, xây gạch chỉ 220, đáy BT, nắp đậy BTCT

		

		 



		2.14.1

		Thể tích <= 2m3

		m3

		 1.369.000 



		2.14.2

		Thể tích <= 4m3

		m3

		 1.185.000 



		2.14.3

		Thể tích > 4m3

		m3

		 1.047.000 



		

		- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110 nhân hệ số 0,8

		

		 



		

		- Nếu thành bể đổ bằng BT nhân hệ số 1,1

		

		 



		

		- Nếu bể chứa không có nắp đậy giảm trừ 205.000đ/m2 mặt bể

		

		 



		3

		Chuồng trại chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gà, dê, vịt...

		

		 



		3.1

		Móng xây gạch, đá; tường xây gạch nung, trát VXM, lợp ngói hoặc tôn màu

		m2XD

		 460.000 



		3.2

		Móng xây gạch, đá; tường xây táp lô, trát VXM, mái lợp Fibro XM

		m2XD

		 403.000 



		3.3

		Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp ngói

		m2XD

		 288.000 



		3.4

		Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhhóm 4-5, lợp ngói

		m2XD

		 334.000 



		3.5

		Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp tranh

		m2XD

		 230.000 



		3.6

		Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp Fibro XM

		m2XD

		 276.000 



		3.7

		Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp Fibro XM

		m2XD

		 173.000 



		3.8

		Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp tranh 

		m2XD

		 127.000 



		

		Nếu nền láng xi măng cộng thêm 58.500 đ/m2

		

		 



		4

		Mái che:

		

		 



		4.1

		Mái che khung sườn bằng ống thép tráng kẽm, lợp tôn mạ kẽm màu

		m2

		 288.000 



		4.2

		Mái che khung sườn bằng ống thép tráng kẽm, lợp tôn trắng 

		m2

		 253.000 



		4.3

		Mái che cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 3-4, mái lợp tôn màu mạ kẽm

		m2

		 207.000 



		4.4

		Mái che cột gỗ nhóm 4-5, khung sườn bằng gỗ nhóm 4 -5,

		m2

		 230.000



		

		mái lợp tôn màu mạ kẽm

		

		



		4.5

		Mái che cột BTCT hoặc cột gỗ , khung sườn bằng gỗ nhóm 4 -5,

		m2

		 207.000 



		

		 mái lợp Fibrô XM

		

		



		4.6

		Mái che khung sườn bằng gỗ tạp hoặc tre, lợp tranh

		m2

		 132.000



		4.7

		Mái che khung sườn bằng gỗ tạp nhóm 5-6, lợp tôn sóng tráng kẽm

		m2

		 115.000



		4.8

		Giàn che nắng làm bằng tranh, tre nứa, mét phủ tạm

		m2

		 69.000 
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		Cổng nhà

		

		 



		5.1

		Cột cổng ( Bao gồm cả móng và cột ):

		

		 



		5.1.1

		Móng và thân BTCT đổ tại chổ, xây bó gạch, trát vữa, đắp phào chỉ,

		m3 cột

		 1.725.000 



		

		 ốp gạch trang trí hoặc giã đá

		

		



		5.1.2

		Móng gạch đá, lỏi BTCT đổ tại chổ, xây bó gạch, trát vữa,

		m3 cột

		 1.495.000 



		

		 đắp phào chỉ, ốp gạch trang trí hoặc giã đá

		

		



		5.1.3

		Móng xây đá hộc, thân xây gạch chỉ lỏi BTCT, trát VXM, đắp gờ chỉ

		m3 cột

		 1.150.000 



		5.1.4

		Móng xây đá hộc, thân xây táp lô lỏi BTCT, trát vữa, đắp gờ chỉ

		m3 cột

		 1.035.000 



		5.1.5

		Móng xây đá hộc, thân xây gạch chỉ, trát vữa

		m3 cột

		 920.000 



		5.1.6

		Móng xây đá hộc, thân xây gạch táp lô, trát vữa

		m3 cột

		 805.000 



		5.1.7

		Móng xây đá hộc, thân xây gạch táp lô, không trát

		m3 cột

		 633.000 



		5.1.8

		Cột trụ cổng hộp bằng thép hình cao 2,9m, tiết diện cột <0,1m2, kiến trúc đẹp

		Cột

		 1.150.000 



		5.2

		Mái cổng :

		

		 



		5.2.1

		Mái cổng BTCT, lợp ngói

		m2mái

		 265.000 



		5.2.2

		Mái cổng sườn mái bằng gỗ, lợp ngói 

		m2mái

		 173.000 
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		Cánh cửa các loại:

		

		 



		6.1

		Cánh cổng thép hộp đen sơn chống gỉ

		m2

		 518.000 



		6.2

		Cánh cổng thép hộp bản 4x 1,5 khung thép bản 70x2 mạ kẽm sơn tĩnh điện

		m2

		1.100.000



		6.3

		Cánh cổng khung thép ống, đan lưới B40 

		m2

		 196.000 



		6.4

		Cánh cổng bằng thép đặc khung thép ống

		m2

		 403.000 



		6.5

		Cánh cổng bằng gỗ nhóm 2-3

		m2

		 173.000 



		6.6

		Cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5

		m2

		 104.000 



		6.7

		Cửa sắt xếp có bọc tôn tráng kẽm

		m2

		 400.000 



		6.8

		Cửa sắt xếp không có bọc tôn tráng kẽm

		m2

		 350.000 



		6.9

		Cửa lùa ván ghép

		m2

		 50.000



		6.10

		Cánh cửa bằng tre khung tre nẹp đinh

		m2

		 15.000



		6.11

		Cửa gỗ các loại khi áp dụng điều chỉnh, vận dụng đơn giá tháng 12 năm 2009 của Sở Xây dựng ban hành ngày 29/12/2010
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		Hàng rào xây :

		

		 



		7.1

		Phần móng xây đá hộc( cả đào móng và lót móng)

		m3

		 633.000 



		7.2

		Phần thân

		

		 



		7.2.1

		Xây gạch 2 lỗ mác 75 dày 110, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3m

		m2

		 112.000 



		7.2.2

		Xây gạch 2 lỗ mác 75 dày 220, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3,3m

		m2

		 184.000 



		7.2.3

		Xây gạch táp lô 10x15x30 dày 100, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3m

		m2

		 75.000 



		7.2.4

		Xây gạch táp lô dày 150, mác vữa 50

		m2

		 106.000 



		7.2.5

		Trụ bê tông 15x15 khoảng cách 3m, lưới thép B40

		m2

		 92.000 
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		Các loại hàng rào khác:

		

		 



		8.1

		Trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40

		m2

		 253.000 



		8.2

		Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn

		m2

		 403.000 



		8.3

		Hàng rào thép hộp

		m2

		 345.000 



		8.4

		Hàng rào dây thép gai đan ô 25-30 cm, cọc thép, bê tông

		m2

		 58.000 



		8.5

		Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre 

		m2

		 79.000 



		8.6

		Hàng rào bằng gỗ bìa, gỗ tạp

		md

		 23.000 



		8.7

		Hàng rào cột gỗ, tre mét, chăng dây thép gai dây ( không đan ô)

		md

		 29.000 



		8.8

		Hàng rào cột BTCT, chăng dây thép gai dây ( không đan ô)

		md

		 40.000 



		8.9

		Hàng rào chăng dây thép gai, nẹp đinh vào cây sống bờ rào

		md

		 17.000 



		8.10

		Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu có cắt tỉa

		md

		 46.000 



		8.11

		Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu không cắt tỉa

		md

		 12.000 
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		Một số loại kết cấu công trình cụ thể sau:

		

		 



		9.1

		Kết cấu xây đá hộc

		m3

		 490.000



		9.2

		Kết cấu bê tông mác 200

		m3

		637.000



		9.3

		Xây tường gạch đặc mác 75, VXM mác 50

		

		 



		9.3.1

		Loại dày 110, cao <=4m

		m2

		 118.000 



		9.3.2

		Loại dày 110, cao <=16m

		m2

		 122.000 



		9.3.3

		Loại dày 220, cao <= 4m

		m2

		 210.000 



		9.3.4

		Loại dày 220, cao <=16m

		m2

		 214.000 



		9.4

		Xây tường gạch đặc 220x150x60 mác 75, VXM mác 50

		

		



		9.4.1

		Loại dày 150, cao <= 4m

		m2

		 150.000 



		9.4.2

		Loại dày 150, cao <= 16m

		m2

		 153.000 



		9.5

		Xây tường gạch 2 lỗ mác 75, VXM mác 50

		

		 



		9.5.1

		Loại dày 110, cao <=4m

		m2

		 95.000 



		9.5.2

		Loại dày 110, cao <=16m

		m2

		 98.000 



		9.5.3

		Loại dày 220, cao <= 4m

		m2

		 169.000 



		9.5.4

		Loại dày 220, cao <=16m

		m2

		 174.000 



		9.5.5

		Loại gạch táp lô dày 150, cao <= 4m

		m2

		 101.000 



		9.5.6

		Loại gạch táp lô dày 110, cao <= 4m

		m2

		 83.000 



		9.6

		Bao che

		

		 



		9.6.1

		Bao che ván ghép nẹp xung quanh

		m2

		 30.000 



		9.6.2

		Bao che bằng tấm lưới thép mắt gáo có khung gỗ

		m2

		 20.000



		9.6.3

		Bao che lưới B40 khung gỗ 5x6

		m2

		30.000



		9.6.4

		Bao che tôn sóng khung gỗ

		m2

		110.000



		9.6.5

		Bao che bằng nhựa tiết diện <=30cm, khung gỗ

		m2

		70.000



		9.6.6

		Bao che bằng fibro ép khung gỗ

		m2

		34.000



		9.7

		Xây cột gạch đặc mác 75, VXM mác 50

		

		 



		9.7.1

		Loại cao <=4m

		m3

		 1.030.000 



		9.7.2

		Loại cao <=16m

		m3

		 1.118.500 



		9.8

		Xây cột gạch 2 lỗ mác 75, VXM mác 50

		

		 



		9.8.1

		Loại cao <=4m

		m3

		 850.700 



		9.8.2

		Loại cao <=16m

		m3

		 940.000 



		9.9

		Trát tường

		

		 



		9.9.1

		Trát tường VXM mác 25 dày 1,5cm, cao <= 4m

		m2

		 21.800 



		9.9.2

		Trát tường VXM mác 50 dày 1,5cm, cao <=4m

		m2

		 23.800 



		9.9.3

		Trát tường VXM mác 25 dày 1,5cm, cao > 4m

		m2

		 26.800 



		9.9.4

		Trát tường VXM mác 50 dày 1,5cm, cao > 4m

		m2

		 28.700 



		9.9.5

		Tường trát toóc-xy

		m2

		 25.300 



		9.9.6

		 Nền xi măng, nền đất đầm kỹ, BT lót dày 10cm, láng VXM mác 75 dày 2cm

		m2

		 58.500 



		9.9.7

		Nền xi măng, nền đất đầm kỹ, BT lót dày 10cm, láng VXM mác 50 dày 2cm

		m2

		 56.000 



		9.9.8

		Lát nền, sân bằng gạch gốm

		m2

		 104.000 



		9.9.9

		Lát nền, sân bằng gạch đất sét nung cẩm trang, gạch lá nem

		m2

		 90.000 



		9.9.10

		Lát sân bằng gạch Blôck tự chèn

		m2

		 92.000 



		9.9.11

		Lát sân bằng gạch XM

		m2

		 75.000 



		9.9.12

		Lát nền bằng gạch liên doanh loại thường 

		m2

		 103.500 



		9.9.13

		Lát nền bằng gạch liên doanh Ceramic men kính

		m2

		 127.000 



		9.9.14

		Lát nền bằng gạch Granit 

		m2

		 188.000 



		9.9.15

		Lát nền bằng gạch men trung quốc

		md

		 75.000 



		9.9.16

		Viền chân tường bằng gạch liên doanh

		md

		 11.500 



		9.9.17

		Viền chân tường bằng gạch trung quốc

		md

		 6.500 



		9.9.18

		Ốp Lambri bằng gạch liên doanh

		m2

		 132.000 



		9.10

		Mương thoát nước xây gạch chỉ M75, trát láng VXM mác75

		

		 



		9.10.1

		Loại kích thước 30x30cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 138.500 



		9.10.2

		Loại kích thước 40x40cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 180.500 



		9.10.3

		Loại kích thước 40x50cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 203.000 



		9.10.4

		Loại kích thước 40x60cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 225.000 



		9.10.5

		Loại kích thước 50x50cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 225.500 



		9.10.6

		Loại kích thước 50x60cm, có nắp đanh BTCT

		md

		 248.000 



		9.10.7

		Loại kích thước 30x30cm, không có nắp đậy

		md

		 110.000 



		9.10.8

		Loại kích thước 40x40cm, không có nắp đậy

		md

		 139.000 



		9.10.9

		Loại kích thước 40x50cm, không có nắp đậy

		md

		 161.500 



		9.10.10

		Loại kích thước 40x60cm, không có nắp đậy

		md

		 184.000 



		9.10.11

		Loại kích thước 50x50cm, không có nắp đậy

		md

		 177.000 



		9.10.12

		Loại kích thước 50x60cm, không có nắp đậy

		md

		 199.500 



		9.10.13

		Mương xây đá hộc các loại không nắp đậy, trát láng vữa mác XM 75

		m3

		 799.000 



		9.10.14

		Mương xây đá hộc các loại, nắp đậy BTCT, láng vữa mác XM 75

		m3

		 989.000 



		9.11

		Giếng đào ( phần ống giếng và xây gạch, đá tính riêng)

		

		 



		

		Đường kính giếng tính như sau:

		

		



		

		- Đối với giếng đất: lấy đường kính miệng giếng thực tế.

		

		



		

		- Đối với giếng ghép đá: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 70cm.

		

		



		

		- Đối với giếng ống bi: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm.

		

		



		9.11.1

		Đào giếng đất cấp 1

		

		 



		

		Sâu 1-3m

		m3

		 52.500 



		

		Sâu 4-6m

		m3

		 72.900 



		

		Sâu 7-10m

		m3

		 82.800 



		

		Sâu >10m

		m3

		 95.300 



		9.11.2

		Đào giếng đất cấp 2

		

		 



		

		Sâu 1-3m

		m3

		 78.000 



		

		Sâu 4-6m

		m3

		 105.800 



		

		Sâu 7-10m

		m3

		 111.400 



		

		Sâu >10m

		m3

		 118.400 



		9.11.3

		Đào giếng đất cấp 3

		

		 



		

		Sâu 1-3m

		m3

		 121.600 



		

		Sâu 4-6m

		m3

		 156.000 



		

		Sâu 7-10m

		m3

		 163.700 



		

		Sâu >10m

		m3

		 172.000 



		9.11.4

		Đào giếng đất cấp 4

		

		 



		

		Sâu 1-3m

		m3

		 194.000 



		

		Sâu 4-6m

		m3

		 240.000 



		

		Sâu 7-10m

		m3

		 251.700 



		

		Sâu >10m

		m3

		 261.100 



		9.11.5

		Đào đất thủ công( đào ao, đào mương rãnh...)

		

		 



		

		Đất cấp 1

		m3

		 52.000 



		

		Đất cấp 2

		m3

		 73.800 



		

		Đất cấp 3

		m3

		 110.000 



		

		Đất cấp 4

		m3

		 167.700 



		9.11.6

		Đào đất bằng máy ( đào ao, kênh mương ...)

		

		 



		

		Đất cấp 1

		m3

		 11.600 



		

		Đất cấp 2

		m3

		 13.800 



		

		Đất cấp 3

		m3

		 17.000 



		

		Đất cấp 4

		m3

		 21.000 



		9.12

		Giếng khoan ( không tính đầu bơm, máy bơm).

		

		 



		9.12.1

		 Đất cấp 1

		cái

		 1.150.000 



		9.12.2

		 Đất cấp 2

		cái

		 1.552.500 



		9.12.3

		 Đất cấp 3

		cái

		 2.450.000 



		9.12.4

		 Đất cấp 4

		cái

		 3.163.000 
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		Ống bê tông các loại

		

		 



		10.1

		Sản xuất & lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D 0,9-1m

		md

		 403.000 



		10.2

		Sản xuất & lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D 0,7-0,8m

		md

		 311.000 



		10.3

		Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm không có cốt thép

		md

		 54.000 



		10.4

		Ống cống bê tông thường ĐK 400 mm không có cốt thép

		md

		 70.000 



		10.5

		Ống cống bê tông thường ĐK 500 mm không có cốt thép

		md

		 105.000 



		10.6

		Ống giếng bê tông  600 thành bê tông dày 50-70, mác 150

		md

		 123.000 



		10.7

		Ống giếng bê tông  700 thành bê tông dày 50-70, mác 150

		md

		 155.000 



		10.8

		Ống giếng bê tông  800 thành bê tông dày 60-70 , mác 150

		md

		 188.000 
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		Xếp đá khan thành giếng

		

		 



		11.1

		Sâu 1-3m

		m3

		 288.000 



		11.2

		Sâu 4-6m

		m3

		 345.000 



		11.3

		Sâu 7-10m

		m3

		 403.000 



		11.4

		Sâu >10m

		m3

		 460.000 
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		Sân, mặt đường các loại ( chưa tính phần nền và lề đường).

		

		 



		12.1

		Sân, mặt đường Bê tông đá dăm dày 10cm, mác 200

		m2

		 103.500 



		12.2

		Mặt đường Bê tông đá dăm dày 12cm, mác 200

		m2

		 115.000 



		12.3

		Mặt đường Bê tông đá dăm dày 15cm, mác 200

		m2

		 155.000 



		12.4

		Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 200

		m2

		 207.000 



		12.5

		Mặt đường đá dăm láng nhựa 3,5kg/m2

		m2

		 149.000 



		12.6

		Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/m2

		m2

		 186.000 



		12.7

		Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/m2

		m2

		 209.000 



		12.8

		Mặt đường cấp phối đồi chọn lọc dày 15cm - 25cm

		m2

		 33.000 



		12.9

		Mặt đường đá dăm kẹp đất

		m2

		 53.000 



		12.10

		Mặt đường đá dăm nước

		m2

		 95.000 



		12.11

		Mặt đường cấp phối đá dăm

		m2

		 72.000 
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		Mồ mả các loại

		

		 



		13.1

		Mộ xây hung táng < =3 năm, có xây quách

		Cái

		 8.050.000 



		13.2

		Mộ xây hung táng < =3 năm, không xây quách

		Cái

		 6.670.000 



		13.3

		Mộ xây hung táng >3 năm, có xây quách

		Cái

		 4.025.000 



		13.4

		Mộ xây hung táng >3 năm, không xây quách

		Cái

		 3.220.000 



		13.5

		Mộ đất hung táng <=3 năm, có xây quách

		Cái

		 5.175.000 



		13.6

		Mộ đất hung táng <=3 năm, không xây quách

		Cái

		 3.680.000 



		13.7

		Mộ đất hung táng > 3 năm, có xây quách

		Cái

		 2.300.000 



		13.8

		Mộ đất hung táng > 3 năm, không xây quách

		Cái

		 1.725.000 



		13.9

		Mộ xây cải táng 

		Cái

		 2.300.000 



		13.10

		Mộ đất cải táng

		Cái

		 1.380.000 



		13.11

		Mộ vô chủ

		Cái

		 805.000 



		

		Đối với mộ có kết cấu đặc biệt tính theo đơn giá XDCB hiện hành

		

		 



		14

		Bàn thờ ngoài trời xây ( cột thiên đài )

		

		 



		14.1

		Hỗ trợ chi phí cất bốc hài cốt Liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng

		Cái

		 1.150.000 



		14.2

		Loại lớn: tiết diên bản đáy > 0,3m2

		Cái

		 1.150.000 



		14.3

		Loại vừa: tiết diện bản đáy từ 0,2 - 0,3m2

		Cái

		 805.000 



		14.4

		Loại nhỏ: tiết diện bản đáy < 0,2m2

		Cái

		 575.000 



		14.5

		Bàn thờ ngoài trời bằng gỗ loại lớn 

		Cái

		 517.500 



		14.6

		Nhà thờ, từ đường kết cấu móng đá xây, lợp ngói đỏ, nền láng xi măng

		m2XD

		 1.530.000 



		14.7

		Bàn thờ xây bậc( từ cốt nền), ốp gạch men

		m2XD

		 926.000 



		14.8

		Bàn thờ xây bậc( từ cốt nền), không ốp gạch men

		m2XD

		 576.000 



		14.9

		Loại vừa

		Cái

		 287.500 



		14.10

		Loại nhỏ

		Cái

		 172.500 



		14.11

		Am thờ (Mái bê tông cốt thép, tường xây gạch) có kiến trúc hoa văn đẹp

		m2XD

		 2.875.000 



		14.12

		Am thờ ( Mái bê tông cốt thép, tường xây gạch) có kiến trúc bình thường

		m2XD

		 2.645.000 



		14.13

		Am thờ thổ công, thổ địa

		m2XD

		 1.092.500 



		15

		Một số chi tiết về nhà thờ, lăng mộ

		

		 



		15.1

		Đầu đao bằng sứ

		cái

		 72.500 



		15.2

		Đầu đao bằng xi măng

		cái

		 36.000 



		15.3

		Mặt nguyệt bằng sứ

		cái

		 172.500 



		15.4

		Mặt nguyệt bằng xi măng

		cái

		 72.500 



		15.5

		Rồng chầu bằng sứ

		Đôi

		 862.500 



		15.6

		Rồng chầu bằng xi măng

		Đôi

		 287.500 



		15.7

		Nghê chầu

		Con

		 258.700 



		16

		Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà

		

		 



		16.1

		Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao =>8 m

		Cột

		 1.944.000 



		16.1

		Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao <8 m

		Cột

		 1.552.500 



		16.2

		Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao =>8m

		Cột

		 1.481.000 



		16.2

		Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 8m

		Cột

		 1.207.500 



		16.3

		Cột điện BTCT thường

		Cột

		 912.000 



		16.4

		Cột điện bằng gỗ ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 7m

		Cột

		 173.000



		16.5

		Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt (tính từ đài khơi thủy, ống <Ø34, van khóa, đồng hồ, rumine). Tính khoảng cách <25m.

		Ht

		 1.100.000



		

		Phần dây cáp điện, công tơ và các thiết bị khác tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá

		

		 



		17

		Tủ, sập có kết cấu bằng BTCT, trang trí gờ, phào, chỉ nẹp

		m3

		 370.000 



		18

		Bàn bếp nấu bằng đá Granit ( mặt bếp) 

		

		 



		18.1

		Màu hồng

		m2

		 920.000 



		18.2

		Màu đen

		m2

		 759.000 



		18.3

		Màu xám

		m2

		 552.000 



		19

		Bàn bếp nấu bằng BTCT ( cả mặt bếp và bệ đỡ )

		

		 



		19.1

		Ốp gạch men

		m2

		 713.000 



		19.2

		Láng xi măng

		m2

		 580.700 



		20

		Bể cảnh non bộ, tranh vẽ, điêu khắc, chạm gỗ, đắp chữ, câu đối bằng hồ vữa: Hội đồng bồi thường căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá trên thị trường tại thời điểm áp giá lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

		

		 





PHẦN II ĐƠN GIÁ TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ

		TT

		Chủng loại, quy cách

		ĐVT

		Đơn giá (đồng)



		I

		VỎ TÀU CÁ

		

		 



		1

		Thuyền đánh cá loại nhỏ

		

		 



		1.1

		Thuyền thúng

		chiếc

		 1.500.000 



		1.2

		Thuyền vỏ Compossite

		chiếc

		 18.000.000 



		1.3

		Thuyền tôn

		chiếc

		 1.000.000 



		1.4

		Xăm bè cao su đánh bắt hải sản

		chiếc

		 200.000 



		1.5

		Thuyền nan dài dưới 6m

		chiếc

		 5.000.000 



		1.6

		Thuyền nan dài từ 6m trở lên

		chiếc

		 7.000.000 



		1.7

		Thuyền vỏ gỗ dưới 5m

		chiếc

		 10.000.000 



		2

		Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian tại Hà Tĩnh, không có ky đáy, nhóm gỗ 3)

		

		 



		

		Chiều dài tàu

		

		 



		2.1

		5m đến < 6m

		chiếc

		 20.000.000 



		2.2

		6m đến <7m

		chiếc

		 35.000.000 



		2.3

		7m đến <8m

		chiếc

		 40.000.000 



		2.4

		8m đến <9m

		chiếc

		 45.000.000 



		2.5

		9m đến <10m

		chiếc

		 50.000.000 



		2.6

		10m đến <11m

		chiếc

		 60.000.000 



		2.7

		11m đến <12m

		chiếc

		 70.000.000 



		2.8

		12m đến <13m

		chiếc

		 90.000.000 



		2.9

		13m đến <14m

		chiếc

		 120.000.000 



		2.10

		14m đến <15m

		chiếc

		 150.000.000 



		2.11

		15m đến <16m

		chiếc

		 250.000.000 



		3

		Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian , có ky đáy, nhóm gỗ 3)

		

		 



		

		Chiều dài tàu

		

		 



		3.1

		16m đến <18m

		chiếc

		 450.000.000 



		3.2

		18m đến <20m

		chiếc

		 550.000.000 



		3.3

		 ≥20m

		chiếc

		 650.000.000 



		II

		GIÁ MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ

		

		 



		1

		Máy tàu (bao gồm bộ phận truyền lực)

		

		 



		

		Công suất (CV)

		

		 



		1.1

		6

		1CV

		 4.000.000 



		1.2

		8

		1CV

		 4.800.000 



		1.3

		9

		1CV

		 5.600.000 



		1.4

		12

		1CV

		 5.900.000 



		1.5

		15-16

		1CV

		 7.000.000 



		1.6

		18

		1CV

		 7.300.000 



		1.7

		20

		1CV

		 11.000.000 



		1.8

		22-24

		1CV

		 12.000.000 



		1.9

		28

		1CV

		 13.000.000 



		

		Với máy xuất xứ từ Nhật Bản được tính giá như sau:

		

		 



		1.10

		Máy nội địa

		1CV

		 800.000 



		1.11

		Máy mới

		1CV

		 2.500.000 



		2

		Máy phát điện (xuất xứ Trung Quốc)

		

		 



		2.1

		- Loại 5KW

		chiếc

		 3.000.000 



		2.2

		- Loại 7KW

		chiếc

		 4.000.000 



		2.3

		- Loại 10KW

		chiếc

		 5.000.000 



		2.4

		- Loại 42KW

		chiếc

		 44.000.000 



		III

		NGƯ CỤ

		

		 



		1

		Chụp mực 

		

		 



		1.1

		Đối với tàu có công suất (Ne)≥40CV/chiếc

		vàng

		 190.000.000 



		1.2

		Đối với tàu có công suất 30CV <Ne< 40CV

		vàng

		 100.000.000 



		

		(Bao gồm: lưới và phụ kiện kèm theo, chì, tăng gông, bóng đèn tập trung mực, tời thu lưới)

		

		 



		2

		Rê

		

		 



		2.1

		- Lưới chồng 400m-500m

		vàng

		 5.000.000 



		2.2

		- Rê mực 400m-500m

		vàng

		 3.500.000 



		2.3

		- Lưới tư 400m-500m

		vàng

		 5.000.000 



		2.4

		- Lưới bén 400m-500m

		vàng

		 3.000.000 



		2.5

		- Lưới hai 400m- 500m

		vàng

		 3.000.000 



		2.6

		- Lưới chim A10 400m- 500m

		vàng

		 5.000.000 



		3

		Lưới kéo

		bộ

		 76.000.000 



		

		Bao gồm:

		

		 



		

		- Lưới

		vàng

		 30.000.000 



		

		- Cáp kéo (600m x 2 dây x 30.000đ/m - đã hoàn thiện)

		m

		36.000.000



		

		- Dây lõi- dây lùa cá (100m x 2 x 50.000đ/m )

		m

		 10.000.000 



		4

		Các loại khác

		

		 



		4.1

		Câu vàng

		1.000m

		 1.000.000 



		4.2

		Xăm 10

		vàng/100m

		 7.000.000 



		4.3

		Bóng mực

		bóng

		 80.000 



		4.4

		Mành

		vàng/50mx30m

		 35.000.000 



		4.5

		Te

		vàng

		 5.000.000 



		4.6

		Bộ máy lặn bằng hơi

		bộ

		 3.000.000 





PHẦN III ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

		TT

		Chủng loại, quy cách

		ĐVT

		Đơn giá(đồng)



		

		Nuôi trồng thủy sản

		

		 



		1

		Tôm thẻ( nuôi trong ao, đầm)

		

		 



		1.1

		Nuôi thâm canh công nghiệp( mật độ 100con/m2)

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 130.000 



		

		Trong vòng 2 tháng

		m2

		 24.500 



		

		Đã thu hoạch được ( 3 tháng )

		m2

		 10.800 



		1.2

		Nuôi bán thâm canh

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 9.000 



		

		Trong vòng 2 tháng

		m2

		 18.000 



		

		Đã thu hoạch được ( 3 tháng )

		m2

		 6.000 



		1.3

		Nuôi quảng canh cải tiến

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 4.000 



		

		Trong vòng 2 tháng

		m2

		 9.500 



		

		Đã thu hoạch được (3 tháng )

		m2

		 3.000 



		2

		Tôm sú( nuôi trong ao, đầm)

		

		 



		2.1

		Nuôi thâm canh (mật độ 25con/m2)

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 11.000 



		

		Trong vòng 2 tháng

		m2

		 16.000 



		

		Trong vòng 3 tháng

		m2

		 22.000 



		

		Đã thu hoạch được ( 4 tháng )

		m2

		 9.000 



		2.1

		Nuôi bán thâm canh (mật độ 10-15con/m2)

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 7.000 



		

		Trong vòng 2 tháng

		m2

		 10.500 



		

		Trong vòng 3 tháng

		m2

		 14.000 



		

		Đã thu hoạch được ( 4 tháng )

		m2

		 6.000 



		3

		Cá nước ngọt

		

		 



		3.1

		Nuôi thâm canh

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 4.500 



		

		Trong vòng 3 tháng

		m2

		 9.500 



		

		Trong vòng 5 tháng

		m2

		 13.000 



		

		Đã thu hoạch được ( 6 tháng )

		m2

		 4.000 



		3.2

		Nuôi bán thâm canh

		

		 



		

		Trong vòng 1 tháng

		m2

		 3.000 



		

		Trong vòng 3 tháng

		m2

		 6.000 



		

		Trong vòng 5 tháng

		m2

		 9.000 



		

		Đã thu hoạch được ( 6 tháng )

		m2

		 3.000 



		4

		Nghêu nuôi bãi triều ven biển( nhuyễn thể)

		

		 



		

		mật độ 1,5tấn giống/ha( kích cỡ 2.000con/kg)

		

		



		

		Chưa thu hoạch ( <= 9 tháng )

		m2

		 20.000 



		

		Đã thu hoạch được ( > 9 tháng )

		m2

		 6.000 



		

		Lồng gỗ để nuôi cá, các thiết bị, dụng cụ máy móc phục vụ cho nuôi trồng Hội đồng căn cứ vào khối lượng thực tế, giá cả thị trường đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

		

		





PHẦN IV ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY CỐI HOA MÀU

		TT

		Chủng loại, quy cách

		ĐVT

		Đơn giá(đồng)



		I

		Cây ăn quả

		

		 



		1

		Bưởi Phúc Trạch

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

		cây

		 60.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT 1năm - 4 năm

		cây

		 150.000 



		

		- Loại trồng trên 4 năm đã có quả dưới 20 quả/năm

		cây

		 350.000 



		

		- Loại có quả ổn định bình quân từ 20 năm đến dưới 40 quả/năm

		cây

		 600.000 



		

		- Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm

		cây

		1.100.000 



		

		- Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 qủa/năm 

		cây

		1.300.000 



		

		- Loại có quả ổn định trên 100 quả/ năm

		cây

		1.600.000 



		2

		Các loại bưởi khác

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 1,5m

		cây

		 30.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT 1năm - 4 năm cao <= 1,2m

		cây

		 70.000 



		

		- Loại có quả đến 20 - 30 quả/năm 

		cây

		 200.000 



		

		- Loại có quả ổn định trên 30/năm

		cây

		 300.000 



		

		Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên 

		

		 



		

		nhân hệ số 1,2

		

		



		3

		Cam bù

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT định dưới 1 năm 

		cây

		 40.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT 1đến 4 năm chưa có quả

		cây

		 100.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10kg/năm

		cây

		500.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30kg/năm

		cây

		 800.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50kg/năm

		cây

		1.200.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên50kg/năm

		cây

		2.000.000 



		

		Đối với cam chanh lấy mức trên nhân hệ số 0,85

		

		 



		4

		Hồng vuông Thạch Đài, Tiên Điền

		

		 



		

		- Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT

		cây

		 50.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT 1đến 4 năm 

		cây

		 80.000 



		

		- Loại trồng có quả 5kg/năm

		cây

		 150.000 



		

		- Loại cho quả BQ dưới 10kg/năm

		cây

		 300.000 



		

		- Loại cho quả BQ đến 30kg/năm

		cây

		 600.000 



		

		- Loại cho quả ổn đinh BQ trên 30kg/năm

		cây

		 800.000 



		5

		Các loại cam, chanh, quýt các loại

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m

		cây

		 40.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT từ 1- 5 năm

		cây

		 60.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ dưới 10kg/năm

		cây

		 300.000 



		

		- Loại đã có quả BQ dưới 30kg/năm

		cây

		 700.000 



		6

		Chỉ xác

		

		 



		

		- Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm cao <= 0,5m

		cây

		 50.000 



		

		- Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm

		cây

		 70.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

		cây

		 150.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

		cây

		 200.000 



		7

		Xoài, nhãn, vải, vú sữa, hồng khác

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

		cây

		 40.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

		cây

		 60.000 



		

		- Loại trồng trên 4 năm chưa có quả

		cây

		 80.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

		cây

		250.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10 kg/năm

		cây

		350.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm

		cây

		 500.000 



		8

		Na, mơ, đào, mận

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m

		cây

		 30.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

		cây

		 50.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

		cây

		 200.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

		cây

		 300.000 



		9

		Táo, roi, ổi, khế ngọt, một số cây ăn quả thân gỗ khác

		

		



		

		- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m

		cây

		 30.000 



		

		- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

		cây

		50.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

		cây

		150.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

		cây

		 250.000 



		10

		Cây dứa

		

		 



		

		- Loại mới trồng chưa có quả

		m2

		 4.000 



		

		- Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch

		m2

		 6.000 



		11

		Cây dừa

		

		 



		

		- Loại mới trồng đến 1 năm PTBT

		cây

		 50.000 



		

		- Loại mới trồng tư 1- 4 năm PTBT

		cây

		 80.000 



		

		- Loại đã có quả bq 10 quả/năm

		cây

		 150.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định đến 20 quả/năm

		cây

		 250.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định trên 20 quả/năm

		cây

		 350.000 



		12

		Cây chuối

		

		 



		

		- Loại chưa thu hoạch

		cây

		 7.000 



		

		- Loại sắp thu hoạch

		cây

		 20.000 
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		Đu đủ, thanh long

		

		 



		

		- Loại mới trồng còn nhỏ

		cây

		 5.000 



		

		- Loại đã có quả ổn định

		cây

		 50.000 



		

		- Loại chưa có quả nhưng không di chuyển được

		cây

		 15.000 
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		Cây cau ăn quả

		

		 



		

		- Loại mới trồng di chuyển được

		cây

		 30.000 



		

		- Loại trồng trên 1-3 năm chưa có quả

		cây

		 50.000 



		

		- Loại trồng trên 4 năm, đã có quả

		cây

		 100.000 
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		Cây mít

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT đến 1 năm cao <= 0,5m

		cây

		 20.000 



		

		- Loại đường kính gốc nhỏ hơn 10cm

		cây

		 70.000 



		

		- Loại đường kính gốc từ 10-20cm

		cây

		 150.000 



		

		- Loại đường kính gốc từ 21-30cm

		cây

		 250.000 



		

		- Loại đường kính gốc 31-40cm

		cây

		 350.000 



		

		- Loại đường kính gốc lớn hơn 40cm

		cây

		500.000 



		II

		Cây vườn lấy lá, gỗ

		

		 



		1

		Trầu không

		

		 



		

		- Loại mới trồng PTBT cao dưới 2,5m

		khóm

		20.000



		

		- Loại đã thu hoạch ổn định cao trên 2,5m

		khóm

		 50.000 



		2

		Cây chè công nghiệp ( mật độ bq 18.000 cây/ha) 

		

		 



		

		- Loại mới trồng

		m2

		 4.000 



		

		- Loại sắp cho thu hoạch

		m2

		10.000 



		

		- Loại đã thu hoạch năng suất ổn định hàng năm

		m2

		 9.000 



		3

		Cây chè thực phẩm ( dân tự trồng) 

		

		 



		

		- Loại mới trồng

		m2

		 5.000 



		

		- Loại trồng trong vòng 1 năm

		m2

		 8.000 



		

		- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 2 năm

		m2

		 9.500 



		

		- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 3 năm

		m2

		 12.000 



		

		- Loại trồng từ 4 năm trở lên

		m2

		 14.000 



		4

		Tro, kè

		

		 



		

		- Loại nhỏ chưa thu hoạch

		cây

		 5.000 



		

		- Loại bắt đầu cho thu hoạch

		cây

		 50.000 



		

		- Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm

		cây

		 100.000 
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		Bồ kết, trần bì

		

		 



		

		- Loại mới trồng ĐK dưới 3cm

		cây

		 15.000 



		

		- Loại ĐK trên 3cm, chưa cho thu hoạch

		cây

		 45.000 



		

		- Loại đã thu hoạch

		cây

		 90.000 



		6

		Cây chay

		

		 



		

		- Loại mới trồng dưới 1 năm

		cây

		 50.000 



		

		- Loại trồng từ 1 đến 4 năm

		cây

		 105.000 



		

		- Loại đường kính gốc từ 10cm-25cm

		cây

		 170.000 



		

		- Loại đường kính lớn hơn 25cm

		cây

		 285.000 
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		Cây quế

		

		 



		

		- Loại mới trồng dưới 1 năm

		cây

		 15.000 



		

		- Loại có ĐK dưới 5cm

		cây

		 50.000 



		

		- Loại có ĐK từ 6 - 10cm

		cây

		 130.000 



		

		- Loại có ĐK từ 11 - 20cm

		cây

		 250.000 
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		Cây tiêu

		

		 



		

		- Loại mới trồng

		khóm

		 25.000 



		

		- Loại sắp thu hoạch

		khóm

		 60.000 



		

		- Loại đã cho thu hoạch

		khóm

		 200.000 
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		Cây chè hoè

		

		 



		

		- Loại mới trồng

		cây

		 10.000 



		

		- Loại sắp thu hoạch

		cây

		 30.000 



		

		- Loại đã cho thu hoạch ổn định

		cây

		 40.000 



		10

		Tre, mét, trúc

		

		 



		

		- Loại có đường kính < 3cm

		cây

		 2.000 



		

		- Loại có đường kính từ 3-5cm

		cây

		 5.500 



		

		- Loại có đường kính 5-9cm

		cây

		 10.000 



		

		- Loại có đường kính >10cm

		cây

		 15.000 
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		Cây mây

		

		 



		

		- Loại <= 5 cây/khóm

		khóm

		 5.000 



		

		- Loại 5-10 cây/khóm

		khóm

		 8.000 



		

		- Loại >10 cây/khóm

		khóm

		 15.000 



		III

		Cây trồng rừng, cây lâm nghiệp, phòng hộ, chắn sóng…

		

		 



		1

		Bạch đàn, keo, phi lao và các loại cây lấy gỗ khác

		

		 



		1.1

		 Mật độ bình quân 1.600-2.000 cây/ha

		

		 



		

		Đường kính đo bình quân ở vị trí cách gốc 0,3 - 0,5m

		

		 



		

		- Mới trồng( đường kính 0,3-0,5cm, cao 0,3-0,5m)

		cây

		 2.000 



		

		- Trồng trong vòng 1 năm, đường kính <=2cm

		cây

		 5.000 



		

		- Trồng trong vòng 2 năm, đường kính trên 2 – 4cm

		cây

		 7.500 



		

		- Trồng trong vòng 3 năm, đường kính trên 4-6 cm

		cây

		12.000 



		

		- Loại có đường kính trên 6 - 9cm

		cây

		 15.000 



		

		- Loại có đường kính trên 9 - 15cm

		cây

		 18.000 



		

		- Loại có đường kính trên15-20cm

		cây

		 20.000 



		

		- Loại có đường kính trên 20-25cm

		cây

		 25.000 



		

		- Loại có đường kính trên 25-30cm

		cây

		 28.000 



		

		- Loại có đường kính trên 30-35cm

		cây

		 30.000 



		

		- Loại có đường kính trên 35-40cm

		cây

		 35.000 



		

		- Loại có đường kính trên 40 cm

		cây

		 45.000 



		1.2

		Mật độ dày hơn tiêu chuẩn quy định

		

		 



		

		- Loại cây đã trồng được 12 tháng

		m2

		 600 



		

		- Loại cây đã trồng được 24 tháng

		m2

		 1.000 



		

		- Loại cây đã trồng được 36 tháng

		m2

		 1.500 



		

		Số cây trồng vượt quá tiêu chuẩn quy định được hỗ trợ như sau:

		

		 



		

		- Giống và công trồng

		m2

		 600 



		

		- Chăm sóc bảo vệ sau 12 tháng

		m2

		 200 



		

		- Chăm sóc bảo vệ sau 24 tháng

		m2

		 350 



		

		- Chăm sóc bảo vệ sau 36 tháng

		m2

		 450 



		2

		Cây tràm chắn cát: mật độ 2.000cây/ha = 100%

		

		 



		

		- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 20 - 40%

		m2

		 400 



		

		- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 41 - 70%

		m2

		 600 



		

		- Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ trên 70%

		m2

		 800 



		3

		Cây tràm ( lấy vỏ) trồng độc lập không hình 

		

		 



		

		thành từng bụi 

		

		



		

		- Mới trồng đường kính < 1cm

		cây

		 2.500 



		

		- Loại có đường kính từ 1 đến 2cm

		cây

		 3.500 



		

		- Loại có đường kính từ 2 đến 4cm

		cây

		 5.000 



		

		- Loại có đường kính trên 4 đến 6cm

		cây

		 8.000 



		

		- Loại có đường kính trên 6 đến 10cm

		cây

		 25.000 



		

		- Loại có đường kính trên 10 đến 15cm

		cây

		 25.000 



		

		- Loại có đường kính trên 15cm

		cây

		 35.000 



		4

		Thông lấy nhựa ( 1.000 cây/ha)

		

		 



		

		- Mới trồng đường kính <2cm 

		cây

		 6.000 



		

		- Đường kính gốc 2  5cm

		cây

		 10.000 



		

		- Đường kính gốc >5 -10cm

		cây

		 30.000 



		

		- Đường kính gốc >10- 20cm

		cây

		 55.000 



		

		- Đường kính gốc > 20- 30cm

		cây

		 85.000 



		

		- Đường kính gốc >30 cm

		cây

		 100.000 



		

		- Hết thời gian thu hoạch (khai thác trên 30 năm )

		cây

		 15.000 



		5

		Cây cao su ( 580 cây/ha)

		

		 



		

		- Mới trồng trong vòng 1 năm

		cây

		 50.000 



		

		- Mới trồng trong vòng 3 năm

		cây

		 80.000 



		

		- Trồng trong vòng 7 năm

		cây

		 100.000 



		

		- Trồng trên 7 năm, đường kính cây 15 cm trở lên, cho khai thác

		cây

		 110.000 



		

		- Cao su kinh doanh năm thứ 8 

		cây

		 120.000 



		

		- Cao su kinh doanh năm thứ 9 trở đi

		cây

		 150.000 



		

		- Cao su đã hết thời hạn thu hoạch ( khai thác trên 20 năm ) 

		cây

		 15.000 



		6

		Cây dó trầm

		

		 



		

		- Mới trồng đường kính <1cm

		cây

		 7.000 



		

		- Loại đường kính từ 1đến 2cm

		cây

		 11.000 



		

		- Loại đường kính từ 3 đến 4cm

		cây

		 15.000 



		

		- Loại có ĐK trên 4cm đến 8cm

		cây

		 35.000 



		

		- Loại có ĐK từ 9cm đến 15cm

		cây

		 90.000 



		

		- Loại có ĐK trên 15cm đến 25cm

		cây

		 110.000 



		

		- Loại có đường kính trên 25cm đến 35cm

		cây

		 170.000 



		

		- Loại có đường kính trên 35cm đến 50cm

		cây

		 250.000 



		

		- Loại có đường kính trên 50cm

		cây

		 350.000 



		7

		Cây bàng, phượng, bằng lăng, cây trứng cá

		

		 



		

		- Loại có ĐK <1cm

		cây

		 6.000 



		

		- Loại có ĐK từ 1cm đến 4cm

		cây

		 17.000 



		

		- Loại có ĐK từ 5cm đến 9cm

		cây

		 39.000 



		

		- Loại có ĐK từ 10cm đến 15cm

		cây

		 65.000 



		

		- Loại có ĐK từ 15cm trở lên

		cây

		 95.000 



		8

		Lát hoa, lim, gõ, nao, sến, táu, sưa, sao, trắc, muồng đen…

		

		 



		

		- Đường kính d <5 cm

		cây

		 15.000 



		

		- Đường kính d >5-10cm

		cây

		 50.000 



		

		- Đường kính d >10-20cm

		cây

		 150.000 



		

		- Đường kính d >20-30cm

		cây

		 280.000 



		

		- Đường kính d >30-50cm

		cây

		 370.000 



		

		- Đường kính d >50-60cm

		cây

		 500.000 



		

		- Đường kính d >60 cm

		cây

		 600.000 



		IV

		Các loại cây ngắn ngày( cây hàng năm)

		

		 



		

		Mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một(01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

		

		 



		V

		Một số loại cây khác

		

		 



		1

		Vườn hoa các loại

		

		 



		

		- Đang cho thu hoạch

		m2

		 17.000 



		

		- Sắp thu hoạch

		m2

		 12.000 



		

		- Đang phát triển tốt

		m2

		 10.000 



		

		- Mới trồng

		m2

		 5.000 



		2

		Vườn cây thuốc bắc, nam

		

		 



		

		- Đang cho thu hoạch

		m2

		 5.700 



		

		- Đang sinh trưởng

		m2

		 3.700 



		

		- Mới trồng

		m2

		 1.800 



		3

		Mã đề

		

		 



		

		- Đang cho thu hoạch

		m2

		 3.500 



		

		- Đang sinh trưởng

		m2

		 2.500 



		

		- Mới trồng

		m2

		 1.500 



		4

		Ngãi cứu

		

		 



		

		- Đang cho thu hoạch

		m2

		 5.500 



		

		- Đang sinh trưởng

		m2

		 3.500 



		

		- Mới trồng

		m2

		 2.500 



		5

		Sắn dây

		

		 



		

		- Sắp cho thu hoạch

		Khóm

		 6.000 



		

		- Mới trồng

		Khóm

		 3.000 



		6

		Cây sả, gừng

		

		 



		

		- Đang cho thu hoạch có sản lượng >40 tấn/ha

		m2

		 15.000 



		

		- Sản lượng từ 20-30 tấn/ha

		m2

		 12.000 



		

		- Sản lượng từ 10-20 tấn/ha

		m2

		 8.000 



		

		- Sản lượng <10 tấn/ha

		m2

		 4.000 



		

		- Mới trồng dưới 8 tháng

		m2

		 2.600 



		

		- Mới trồng

		m2

		 2.000 



		7

		Cỏ voi Guatemala

		

		 



		

		- Sắp cho thu hoạch

		m2

		 3.000 



		

		- Đang sinh trưởng, phát triển

		m2

		 2.500 



		

		- Mới trồng

		m2

		 1.200 



		8

		Cây cảnh ( Hỗ trợ công di chuyển cự ly <=3 km)

		

		 



		

		- Trồng trên đất, cao < 0,5m

		cây

		 8.000 



		

		- Trồng trên đất, cao 0,5-1m

		cây

		 10.000 



		

		- Trồng trên đất, cao >1m

		cây

		 15.000 
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		Đối với cây cảnh trồng trong chậu, di chuyển khoảng cách bình quân 3Km, mức hỗ trợ như sau

		

		 



		

		- Loại có chiều cao <0,5m

		cây

		 7.000 



		

		- Loại có chiều cao từ 0,5-1m

		cây

		 8.500 



		

		- Loại có chiều cao lớn hơn 1 m

		cây

		 11.500 
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		Đối với cây cảnh trồng trên đất, có đường kính lớn hơn 10cm, cao lớn hơn 1,5m, mức hỗ trợ như sau

		

		 



		

		- Loại đường kính: 10cm ≤ d ≤ 20cm 

		cây

		 98.000 



		

		- Loại đường kính: 20cm < d ≤ 30cm 

		cây

		 159.000 



		

		- Loại đường kính: 30cm < d ≤ 40cm 

		cây

		 225.000 



		

		- Loại đường kính: d > 40cm

		cây

		 329.000 



		

		Trường hợp cây có đường kính lớn hơn 40cm mà áp dụng tó để cẩu, vận chuyển bằng công nông, ôtô thì chi phí ca máy và cước phí vận chuyển theo quy định hiện hành

		

		 





PHẦN PHỤ LỤC

QUY CÁCH CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC LẬP ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
 (Ban hành theo Quyết định số 02 /2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2011)


A. NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 


I. TRƯỜNG HỌC:


1. Loại 3 tầng: không có vệ sinh


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m. 


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần, sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đủ.


2. Loại 2 tầng: không có vệ sinh


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m. 


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần, sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đủ.


3. Loại 1 tầng: không có vệ sinh


3.1 Loại khung chịu lực, sàn BTCT, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 3,3m. 


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường chịu lực, móng BT và đá hộc.


- Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa , sơn tường .


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.


- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.2 Loại tường chịu lực, sàn BTCT, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 3,3m. 


- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.


- Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa, sơn tường .


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.


- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.3 Loại tường chịu lực, không đổ bằng, không có vệ sinh, mái lợp ngói 22v/m2 ( Loại A)


- Chiều cao: 3,4m 


- Kết cấu chịu lực: Móng gạch đá, tường chịu lực


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Mái lợp ngói 22v/m2 .


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường , sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.4 Loại tường chịu lực, không đổ bằng, không có vệ sinh, mái lợp ngói 22v/m2 ( Loại B).


- Chiều cao: 3,4m. 


- Kết cấu chịu lực: Móng gạch đá, tường chịu lực.


- Xây tường gạch chỉ 220+110 .


- Mái lợp ngói 22v/m2 .


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, gạch XM hoặc VXM.


+ Trát tường, quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Có hệ thống điện.


II. TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM XÁ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ:


1. Loại nhà 3 tầng


1.1 Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m. 


- Kết cấu chịu lực: khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần , sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4 .


- Hệ thống cầu thang, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đủ.


1.2. Loại đổ sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m. 


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc


+ Tường xây gạch chỉ 220 +110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần , sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4 .


- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy.


2. Loại nhà 2 tầng


2.1 Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m. 


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần , sơn tường.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy.


2.2. Loại đổ sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường xây gạch chỉ 220 +110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.


+ Trát tường trần, sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4 .


- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện , phòng chống chữa cháy đủ.


3. Loại nhà 1 tầng


3.1 Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu chịu lực: khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4 .


- Vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.2 Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4 .


- Vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.3 Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng bê tông và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn, mái: bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.4 Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu chịu lực: tường chịu lực, móng BT, đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.


- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.


3.5 Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.( Loại A).


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu chịu lực: tường xây chịu lực, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch TQ


+ Trát tường, quét sơn.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4-5.


- Hệ thống điện đầy đủ.


3.6. Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2. ( Loại B).


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu móng đá hộc, tường gạch chịu lực.


- Xây tường gạch chỉ 220+110.


- Mái lợp ngói 22 v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền láng vữa XM.


+ Trát tường , tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5 -6.


III. NHÀ Ở ĐỘC LẬP


1. Loại nhà 3 tầng.


1.1. Loại sàn mái BTCT,vệ sinh khép kín, lợp mái ngói 22v/m2.


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220+110.


- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh.


+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3.


- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện n​ước.


1.2. Loại sàn mái BTCT, vệ sinh khép kín, không lợp mái .


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.


+ Tường xây gạch 220 +110.


- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối .


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh.


+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3 .


- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện n​ước.


2. Loại nhà 2 tầng.


2.1. Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc


+ Tường gạch chỉ 220 +110


- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh.


+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3 


- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện n​ước.


2.2. Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái


- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng BT và đá hộc.


+ Tường gạch chỉ 220 + 110.


- Sàn mái đổ BTCT.


- Hoàn thiện: 


+ Nền lát gạch liên doanh ceramic.


+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3.


- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, điện n​ước đầy đủ.


3. Loại nhà 1 tầng.


3.1 Loại sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110 .


- Mái bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa , sơn tường.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang, bếp, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nư​ớc đầy đủ.


3.2 Loại sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái


- Chiều cao: 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ dày 220+110 .


- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa , tường sơn.


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống cầu thang, bếp, vệ sinh khép kín, điện đầy đủ.


3.3 Loại sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc đẹp( Loại A).


- Chiều cao: 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch chỉ 220+110 .


- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, trần vữa , tường quét sơn .


- Khung, cánh cửa nhóm 4.


- Hệ thống điện đầy đủ.


3.4 Loại khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc bình thường ( Loại B).


- Chiều cao: 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch thủ công hoặc táp lô.


- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, Gạch XM hoặc láng VXM.


+ Trát tường, trần vữa, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa nhóm 4-5.


- Hệ thống điện đầy đủ.


3.5 Loại tường chịu lực, mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc bình thường


- Chiều cao: 3,7m.


- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.


- Xây tường gạch thủ công hoặc táp lô.


- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, Gạch XM hoặc láng VXM.


+ Trát tường, trần vữa, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa nhóm 5-6.


- Hệ thống điện đầy đủ.


3.6 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,4m.


- Kết cấu tường gạch chỉ 220+110 , móng đá hộc.


- Mái lợp ngói 22 v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường , tường quét vôi ve .


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6 .


3.7 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 3,1m. 


- Kết cấu tường gạch đỏ hoặc táp lô , móng đá hộc.


- Mái lợp ngói 22 v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền lát gạch hoa


+ Trát tường , tường quét vôi ve .


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6.


3.8 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.


- Chiều cao: 2,8m. 


- Kết cấu tường gạch đỏ hoặc táp lô , móng đá hộc.


- Mái lợp ngói 22 v/m2.


- Hoàn thiện:


+ Nền láng xi măng


+ Trát tường , tường quét vôi ve .


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


3.9 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 3,4m. 


- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.


- Hoàn thiện:


+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.


+ Trát tường, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


3.10 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 3,1m. 


- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.


- Hoàn thiện:


+ Nền lát gạch hoa.


+ Trát tường, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


3.11 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2


- Chiều cao: 2,8m. 


- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.


- Hoàn thiện:


+ Nền láng xi măng


+ Trát tường, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


3.12 Loại nhà khung gỗ xây bao


- Chiều cao: 2,7m. 


- Kết cấu khung gỗ, tường bao che dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.


- Hoàn thiện:


+ Nền láng xi măng


+ Trát tường, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


3.13 Loại nhà, công trình phụ trợ liền kề, khung gỗ xây bao


- Chiều cao: 2,6m. 


- Kết cấu khung gỗ, tường bao che dày 150 gạch táp lô, hoặc gạch thủ công 110, móng đá hộc.


- Hoàn thiện:


+ Nền láng xi măng


+ Trát tường, tường quét vôi ve.


- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6


C. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC


1. Kiốt kinh doanh.


1.1 loại xây gạch, lợp tôn


- Móng gạch đá, tường gạch 110.


- Mái lợp tôn .


- Nền láng vữa xi măng.


- Trát tường, trần , vôi ve .


1.2 Loại xây táp lô, lợp Fibro XM


- Móng đá, tường xây táp lô 150


- Mái lợp Phibrôxi măng


- Nền láng vữa xi măng


- Trát tường, trần vữa, vôi ve 


2. Công trình vệ sinh ngoài nhà.


2.1 Nhà tắm


- Móng, tường bằng gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh;


- Móng, tường bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch liên doanh;


- Móng, tường bằng gạch, mái ngói Phibrôximăng, nền láng xi măng;


2.2 Nhà vệ sinh:


- Móng, tường bằng gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh, bệ xí xổm, tường ốp gạch men, điện nước đầy đủ.


- Móng, tường bằng gạch, mái ngói, nền lát gạch liên doanh, bệ xí xổm, tường ốp gạch men, điện nước đầy đủ.


- Nhà vệ sinh 2 ngăn


- Nhà tiểu tường gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh, tường ốp gạch men


- Nhà tiểu tường gạch, mái lợp, nền láng, tường trát


- Nhà vệ sinh tạm


- Bêt tự hoại xây gạch, đáy và nắp bằng bê tông cốt thép


- Bể nước xây gạch, đáy và nắp bằng bê tông cốt thép


Nhà vệ sinh có thiết bị nóng lạnh, bồn tắm, vòi hoa sen, lavabô, chậu rửa,… bồn nước, bể nước trên mái tính riêng.


3. Giếng nước.


- Phần đào đất tính theo khối lượng đất đào, đơn giá phụ thuộc vào cấp đất và độ sâu đào. Thành giếng bằng ống bê tông, xây hoặc ghép đá; phần nền giếng láng hay lát gạch được tính riêng theo thực tế và đơn giá đã có.


- Giếng khoan lấy theo giá trung bình của các địa phương tùy thuộc vào cấp đất.


4. Phần mồ mả.


- Phần xây quách, tính theo kết cấu xây gạch chỉ đặc dày 15 cm và 22cm, đáy và nắp đổ bê tông.


- Phần mộ nổi tính với kích thước thông thường dài 2,2m, rộng 0,8m cao 1m tường bao bằng gạch chỉ dày 22cm, nắp bê tông, trát vữa xi măng, quét vôi, phía trên có bức chắn để gắn mộ chí.


- Phần nghi lễ theo phong tục hiện hành đã tính trong đơn giá


5. Hàng rào.


- Phần xây móng đá hộc tính theo khối lượng xây thực tế. 


- Phần tường xây tính theo diên tích của từng loại vật liệu xây là gạch nung và gạch táp lô và độ dày tường. 


- Phần trát, sơn, vôi ve tính riêng theo diên tích bề mặt.


6. Mương thoát nước.


- Loại mương xây gạch, tính cho một số loại kích thước cơ bản thông dụng. Đơn giá tính theo chiều dài mương với tường xây gạch chỉ dày 110, có nắp bê tông và không có nắp bê tông;


- Loại mương xây bằng đá hộc tính theo khối xây với loại có nắp bê tông và không có nắp.


7. Sân đường.


- Sân lát hoặc láng xi măng đã bao gồm lớp bê tông lót.


- Phần mặt đường các loại chưa tính phần nền và lề đường.


- Phần nền sân, nền và lề đường, căn cứ vào điều kiện thực tế tính khối lượng và đơn giá theo quy định hiện hành.



